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Tóm tắt: 

Mục đích của nghiên cứu này là lựa chọn ra những vùng đất nông nghiệp thích hợp cho 

việc phát triển cây vừng tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, do đó, chúng tôi đã tiến hành 

đánh giá thích hợp đất đai trên địa bàn toàn huyện. Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá 

đất giới hạn đơn giản và phương pháp đánh giá đất căn bậc hai để đánh giá mức độ thích hợp đất 

đai đối với cây vừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố hạn chế đối với sự sinh trưởng và phát 

triển của cây vừng là OM, pH đất, thành phần cơ giới, độ sâu tầng canh tác và địa hình tương đối. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mức độ thích hợp ở các đơn vị đất đai là tương đối giống nhau. 

Tuy nhiên, khi so sánh kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất đai cây vừng của 2 phương pháp 

trên thì phương pháp căn bậc hai được thực hiện phức tạp hơn và cho kết quả sát với thực tế hơn. 

Tuy nhiên, cả hai phương pháp này đều có thể sử dụng để đánh giá thích hợp đất đai trên những 

vùng đất khác nhau và cho các đối tượng cây trồng khác nhau. 

Từ khóa: Đánh giá thích hợp, phương pháp đơn giản, phương pháp căn bậc hai, cây vừng, 

huyện Quảng Xương 

1. Đặt vấn đề 

 Đánh giá đất được hiểu là quá trình điều tra, khảo sát về đất và chủ yếu dựa vào việc 

kiểm kê tài nguyên đất [1]. Đánh giá đất là xem xét hiệu suất và tiềm năng của đất cho một 

mục đích sản xuất cụ thể nhằm sử dụng tối ưu tài nguyên đất cho sản xuất nông nghiệp bền 

vững [2]. Đánh giá đất còn được hiểu là các hoạt động dự đoán tiềm năng sử dụng đất trên cơ 

sở các thuộc tính của đất [3]. Theo nghĩa rộng, mục đích của đánh giá thích hợp đất đai là xác 

định mô hình không gian thích hợp nhất cho việc sử dụng đất trong tương lai gắn với các yêu 

cầu sử dụng đất cụ thể [4, 5]. Do đó, cần xác định tiềm năng và yêu cầu sử dụng đất của một 

thửa đất nhất định đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp dựa trên quy trình đánh giá đất 

một cách khoa học [6]. 

 Theo Austin & Basinski, đánh giá thích hợp đất đai là việc xem xét hoặc dự đoán chất 

lượng đất cho một mục đích sử dụng cụ thể, trong các điều kiện về sản xuất, nguy cơ thoái 

hóa đất và các yêu cầu về quản lý [7]. Kết quả của việc đánh giá thích hợp đất đai và xây 

dựng các bản đồ thích hợp đất đai cho các loại hình sử dụng đất khác nhau là cơ sở đề xuất 

các loại hình sử dụng đất đạt hiệu quả nhất. Đánh giá thích hợp đất đai không chỉ là quá trình 

tính toán và kết hợp các loại đất cụ thể về mức độ phù hợp của chúng đối với các mục đích sử 

dụng xác định, mà còn được thực hiện riêng biệt cho từng loại hình sử dụng đất [8]. Nhìn 

chung, đánh giá thích hợp đất đai có thể giúp những người ra quyết định và những người lập 

kế hoạch sử dụng đất tìm trả lời câu hỏi “đâu là khu vực sử dụng đất tốt nhất” trong những 

điều kiện nhất định [9]. 

 Cây vừng (Sesamum indicum) được coi là loại cây nông nghiêp có giá trị cao bởi vì hàm 

lượng dầu trong hạt cao, có mùi thơm và vị ngọt bùi [11]. Ở các nước Châu Á nó được xếp 

vào loại cây trồng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hạt vừng không chỉ được sử dụng như là 



một loại thực phẩm cho con người mà nó còn được sử dụng trong công nghiệp, dược phẩm và 

làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc [13]. Mức độ tiêu thụ hạt vừng trên toàn thế giới là 6,559 

triệu USD vào năm 2018 và sẽ đạt 7,244,9 triệu USD vào năm 2024, với CAGR (tốc độ tăng 

trưởng kép hàng năm) là 1,7%. Ngày nay, người tiêu dùng chủ yếu ưa chuộng các sản phẩm 

có giá trị dinh dưỡng cao. Do đó, nhu cầu về hạt vừng ngày càng cao hơn vì nó có một số đặc 

tính dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất béo và chất đạm tốt cho sức khỏe 

[14]. 

 Vừng là cây trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Quảng 

Xương nói riêng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá thích hợp đất đai đối với loại cây trồng 

này ở huyện Quảng Xương trong những năm qua vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, 

đánh giá thích hợp đất đai cho cây vừng trên địa bàn huyện Quảng Xương là hết sức cần thiết 

nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất và gia tăng lợi ích cho người dân thuộc vùng nghiên 

cứu. 

2. Địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Quảng Xương là một trong những huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa, có địa hình tương 

đối bằng phẳng, chạy dài từ Bắc vào Nam. Huyện Quảng Xương nằm trong vùng nhiệt đới ẩm, có  

trí địa lý tại 19040’14” vĩ độ Bắc và 105045’37 kinh độ Đông (Hình 1). Huyện chịu ảnh hưởng 

của gió mùa mạnh, có số ngày nắng nhiều, lượng mưa và độ ẩm cao. Tổng nhiệt độ khoảng 

83000C – 84000C mỗi năm với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 240C. Lượng mưa trung 

bình hàng năm từ 1600mm đến 2000mm và phân bố không đều. Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 

10. Độ ẩm trung bình chiếm trên 80% trong hầu hết các tháng và hiếm khi dưới 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1:Vị trí địa lý vùng nghiên cứu 



2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu thứ cấp 

Điều tra, thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, 

thông tin về cây trồng nông nghiệp hàng năm của huyện, bản đồ đất, bản đồ hành chính, bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất được chọn lọc, kế thừa từ Sở Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng nông nghiệp và phòng thống 

kê huyện Quảng Xương.  

2.2.2. Phương pháp đánh giá đất 

Để đánh giá đất cho cây vừng trên địa bàn huyện Quảng Xương chúng tôi sử dụng 2 

phương pháp đánh giá đất là phương pháp giới hạn đơn giản và phương pháp căn bậc 2 

1) Phương pháp đánh giá đất giới hạn đơn giản 

Sử dụng phương pháp giới hạn đơn giản [2], tạo các bảng yêu cầu sử dụng đất cho từng 

loại hình sử dụng đất, sau đó xác định mức độ thích hợp đất đai dựa trên mức độ thích hợp 

thấp nhất của một hoặc nhiều yếu tố hạn chế, Yếu tố hạn chế về đất đai cho thấy chất lượng 

đất đai trong một thang đánh giá tương đối. Các hạn chế là sự chênh lệch so với các điều kiện 

tối ưu của đất, ảnh hưởng ngược lại đến một loại hình sử dụng đất. Nếu một đặc điểm đất đai 

là tối ưu cho việc phát triển cây trồng, thì điều đó có nghĩa là không có giới hạn nào. Tuy 

nhiên, khi cùng một điều kiện nhưng không thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng thì nó có 

hạn chế nghiêm trọng [17].  

Để xác định yếu tố hạn chế về đất của cây vừng, các đặc điểm đất đai được đánh số từ 0 

đến 4. Mức độ hạn chế được xác định như sau: 

Bảng 1. Mối quan hệ giữa mức độ hạn chế và mức độ thích hợp 

Mức độ hạn chế Lớp thích hợp Mô tả 

0: Không có hạn chế 

1: Hạn chế ít 
S1 Rất thích hợp 

2: Hạn chế trung bình S2 Thích hợp trung bình 

3: Hạn chế lớn S3 Ít thích hợp 

4: Hạn chế nghiêm trọng N1 và N2 
Không thích hợp tạm thời và  

không thích hợp vĩnh viễn 

  Nguồn: [2, 17]  

2) Phương pháp đánh giá đất căn bậc hai [18] 

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá chất lượng đất đai. Nó hiển thị giá trị của 

các mức độ hạn chế khác nhau của các đặc tính đất đai từ giá trị cao nhất đến giá trị nhỏ nhất. 

Nếu chất lượng đất không có hạn chế nào đối với loại hình sử dụng đất đang được xem xét thì 

xếp hạng tối đa là 100. Ngược lại, nếu các đặc tính đất đai có những hạn chế nghiêm trọng đối 

với sự phát triển của cây trồng thì xếp hạng tối thiểu [17]. Chỉ số thích hợp đất đai đối với 

từng loại hình sử dụng đất được tính theo công thức sau: 

𝑰 = 𝑹𝒎𝒊𝒏 ∗ √
𝑨

𝟏𝟎𝟎
∗

𝑩

𝟏𝟎𝟎
∗

𝑪

𝟏𝟎𝟎
…. 

Trong đó: I là chỉ số đất đai, Rmin là tiêu chí xếp hạng tối thiểu (%), A, B, và C, v.v. là 

các đặc tính xếp hạng còn lại (%). 



Mức độ thích hợp đất đai được xác dựa vào chỉ số đất cụ thể theo hướng dẫn của Sys, 

C., Van Ranst, E., Debaveye, J [17] được thể hiện qua Bảng 2. 

Bảng 2. Mức độ thích hợp đất đai đối với các chỉ số đất đai khác nhau 

Ký hiệu Mô tả Chỉ số đất đai 

S1 Rất thích hợp 75 - 100 

S2 Thích hợp trung bình 50 - 75 

S3 Ít thích hợp 25 - 50 

N1 Không thích hợp tạm thời 12,5 - 25 

N2 Không thích hợp vĩnh viễn 0 - 12,5 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Lựa chọn các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (LMU) 

Việc lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng các bản đồ bản đồ đơn vị đất đai 

phụ thuộc vào quá trình đánh giá đất đai của FAO [2], được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với 

điều kiện của Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 1998. 

Trong nghiên cứu này, chín đặc tính đất đai được lựa chọn để xây dựng các bản đồ bản đồ 

đơn vị đất đai, bao gồm: hàm lượng chất hữu cơ (OM), khả năng trao đổi cation (CEC), pH 

đất, độ bão hòa bazơ (BS), thành phần cơ giới, điều kiện tưới tiêu, độ sâu của đất, khả năng 

thoát nước và địa hình tương đối. Các chỉ tiêu được lựa chọn và mức độ phân cấp trong xây 

dựng bản đồ đơn vị đất đai được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ phân cấp, ký hiệu trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

Đặc tính Phân cấp 
Ký 

hiệu 
Đặc tính Phân cấp 

Ký 

hiệu 

Khả năng thoát 

nước 

Tốt DR1 

pHđất 

> 6,5 - ≤ 7,0 pH1 

Trung bình DR2 6,0 - 6,5 pH2 

Độ sâu tầng đất 

> 75cm D1 5,5 - 6,0 pH3 

50cm- 75cm D2 < 6,0 pH4 

30cm -50cm D3 

CEC 

> 15,0 CEC1 

< 30cm D4 10,0 - 15,0 CEC2 

Địa hình tương 

đối 

Vàn R1 < 10,0 CEC3 

Vàn thấp R2 

BS 

> 50% BS1 

Vàn cao R3 35% - 50% BS2 

Cao R4 < 35% BS3 

Trũng R5 

Thành phần 

cơ giới 

Thịt trung bình TX1 

Điều kiện tưới 

Chủ động I1 Thị pha sét TX2 

Bán chủ động I2 Thịt nhẹ  TX3 

Hạn chế I3 Cát pha TX4 

Không có tưới I4 Thịt pha cát TX5 

OM 

> 2,0 OM1 Cát TX6 

1,0 - 2,0 OM2 Thịt nặng pha sét TX7 

< 1,0 OM3 Sét pha thịt TX8 



 Sau khi chồng xếp các bản đồ bản đồ bản đồ đơn vị đất đai bằng phần mềm ArcGIS, 

huyện Quảng Xương có 35 đơn vị đất đai. Các đơn vị bản đồ đất cùng với dữ liệu thuộc tính 

của khu vực nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 4 và Hình 2. 

Bảng 4.  Đặc tính của bản đồ đơn vị đất đai vùng nghiên cứu 

Đơn vị 

đất đai 

Đặc tính đất đai Diện tích 

(ha) I R TX OM CEC pH BS D DR 

1 4 5 6 3 3 4 2 3 1 310,58 

2 3 3 4 3 1 3 1 2 1 680,12 

3 3 3 5 2 3 4 1 2 1 494,38 

4 3 3 4 3 3 4 2 1 1 58,16 

5 1 2 3 1 1 3 1 2 2 162,82 

6 2 3 4 3 3 4 2 3 1 70,78 

7 2 2 3 1 1 3 1 2 2 30,87 

8 2 3 1 2 1 1 1 2 2 155,79 

9 2 3 7 1 2 2 1 2 2 300,67 

10 1 1 1 2 2 3 2 2 2 275,4 

11 2 3 1 3 3 3 1 3 2 527,7 

12 2 3 3 2 3 2 1 2 2 469,19 

13 2 1 1 3 2 4 2 2 2 132,65 

14 2 3 3 1 3 4 2 2 2 440,91 

15 2 3 1 2 1 4 2 2 2 83,31 

16 2 1 1 2 1 4 2 2 2 139,41 

17 2 3 2 2 2 4 3 2 2 516,69 

18 2 3 3 2 2 3 2 2 2 211,4 

19 1 2 2 2 2 4 2 2 2 376,74 

20 1 1 7 1 2 1 1 1 2 298,4 

21 1 2 3 1 2 1 1 3 2 100,14 

22 1 4 2 2 2 4 2 2 2 358 

23 1 4 1 2 2 4 1 1 2 921,86 

24 1 2 1 1 1 3 1 2 2 95,85 

25 1 2 7 1 1 2 1 2 2 157,59 

26 1 1 1 1 2 4 1 2 2 433,71 

27 1 4 8 1 1 4 1 2 2 453,6 

28 3 3 3 3 3 4 1 2 2 360,01 

29 1 4 1 3 3 3 1 3 2 61,92 

30 4 6 5 3 3 4 2 4 1 218,38 

31 1 2 1 1 2 4 2 2 2 260,35 

32 1 4 3 1 2 4 2 2 2 73,57 

33 1 4 1 1 2 2 2 2 2 293,85 

34 2 3 1 1 2 2 1 2 2 457,28 

35 1 2 1 2 2 2 1 2 2 717,03 

Tổng 10,699,11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Yêu cầu sử dụng đất và xác định mức độ thích hợp cho cây vừng 

Yêu cầu sử dụng đất đai là yêu cầu sinh thái của các loại cây trồng khác nhau liên quan 

đến các điều kiện môi trường và thổ nhưỡng. Trong đánh giá đất mỗi loại hình sử dụng đất 

được đề cập đều có khả năng tăng trưởng và phát triển bền vững. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi so sánh các đặc điểm tự nhiên của đất đai với các yêu cầu sử dụng đất của cây nông 

nghiệp do Bộ NN & PTNT phát hành [19] kết hợp với tài liệu hướng dẫn của Sys và cộng sự, 

[20]. Đặc tích đất đai để đánh giá mức độ thích hợp đối với cây vừng được trình bày trong 

Bảng 5. 

  

Hình 2. Sơ đồ đơn vị đất đai huyện Quảng Xương 
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Bảng 5. Đặc tính đất đai để đánh giá mức độ thích hợp cho cây vừng 

Đặc tính  

đất đai 

Mức độ thích hợp 

S1 S2 S3 N1 N2 

100                                                             

4 3 2 1  

*TP. Cơ giới 
L; SL; 

SiCL; CL 
SiL; SiC LS - - cS 

ĐH. Tương 

đối 
Vàn Vàn cao Cao Vàn thấp Trũng - 

Độ sâu tầng 

đất 
> 100 100 - 75 75 – 50 50 - 20 < 30 

 

ĐK tưới Chủ động Chủ động Hạn chế Kém  
Không 

tưới 
- 

KN thoát nước Tốt Trung bình Kém  Rất kém 
Kém và 

úng 
- 

BS > 80 80 - 50 50 – 35 < 35 - - 

pHđất 

6,5 – 6,0; 

6,5 - 7,0 

6,2 - 5,8, 6,5 

- 7,0 
5,8 - 5,5 5,5 – 5,2 < 5,2 < 4,5 

OM > 2,0 2,0 - 1,2 1,2 - 0,8 < 0,8 - - 

CEC > 15,0 15,0 - 10,0 < 10 - - - 
* LS: cát pha, SL: thịt pha cát, L: thịt nhẹ , SiL: thị trung bình, SiC: sét pha thịt, SiCL: thịt nặng 

pha sét, CL: thịt pha sét, cS: cát 

3.3. Đánh giá thích hợp đất đai 

Sử dụng cả 2 phương pháp để đánh giá thích hợp đất đai cho cây vừng trên địa bàn 

huyện Quảng Xương cho kết quả như sau:  

Bảng 6. Mức độ thích hợp đất đai theo hai phương pháp 

 

Mức độ thích hợp 

Phương pháp đơn giản Phương pháp căn bậc hai 

Ký 

hiệu 

Diện tích 

(A) 
(%) 

Ký 

hiệu 

Diện tích 

(B) 
(%) 

Rất thích hợp S1 300,06 2,80 S1 300,06 2,80 

Thích hợp trung bình S2 1.873,08 17,51 S2 1.661,13 15,53 

Ít thích hợp S3 4.037,85 37,74 S3 3.587,85 33,53 

Không thích hợp tạm thời N1 3.965,67 37,07 N1 4.145,85 38,75 

Không thích hợp vĩnh viễn N2 522,45 4,88 N2 1.004,22 9,39 

Tổng diện tích 

 

10.699,11 100 

 

10.699,11 100 



Khu vực phân bố và mức độ thích hợp cho cây vừng được thề hiện qua Hình 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất đai trong Bảng 6 và sơ đồ phân hạng thích hợp 

đất đai trong Hình 3 cho thấy toàn huyện có 300,06 ha, tương đương 2,80% diện tích đất điều 

tra được xác định là rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây vừng bằng cả hai 

phương đơn giản và căn bậc hai.  

Theo phương pháp đơn giản, diện tích đất thích hợp trung bình cho trồng vừng khoảng 

1.873,08 ha, chiếm 17,51% diện tích đất nông nghiệp và 4.037,85 ha hay 37,74% diện tích đất 

canh tác được phân loại ở mức ít thích hợp. Tổng diện tích đất không thích hợp cho trồng 

vừng khoảng 4.488,12 ha, chiếm 41,95%, trong đó mức độ không thích hợp tạm thời là 

3.965,67 ha, chiếm 37,07% và 522,45 hay 4,88% diện tích nông nghiệp được đánh giá là 

không thích hợp vĩnh viễn cho việc trồng cây vừng. 

Kết quả phân hạng thích hợp đất đai theo phương pháp căn bậc hai cho thấy diện tích 

đất thích hợp trung bình đối với cây vừng là khoảng 1.661,13 ha, chiếm 15,53% diện tích gieo 

trồng. Đối với phương pháp này, khoảng 3.587,85 ha, chiếm 33,53% được xác định là ít thích 

hợp cho việc canh tác cây vừng trên tổng diện tích đất được đánh giá. Kết quả từ phương pháp 

này cũng cho thấy gần một nửa diện tích đất nông nghiệp được xác định là không phù hợp để 

trồng vừng, với tổng diện tích được phân hạng là 5.150,07 ha, chiếm 48,14%, trong đó 

4.145,85 ha được đánh giá là không thích hợp tạm thời, chiếm 38,75 % và 1.004,22 ha hay 

9,39%  diện tích được đánh giá là không thích hợp vĩnh viễn cho cây vừng. 

Kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất đai bằng cả hai phương pháp giới hạn đơn giản 

và căn bậc hai cho thấy có sự thay đổi từ mức không thích vĩnh viễn đến mức rất thích hợp 

(N2 đến S1), và gần như các đơn vị đất đai có mức độ thích hợp tương đồng đối với sự sinh 

trưởng và phát triển của cây vừng tại vùng nghiên cứu.  

Mức độ thích hợp 

Mức độ thích hợp 

Hình 3. Sơ đồ phân hạng thích hợp đất đai cho cây vừng tại vùng nghiên cứu 

Đất mặt nước Đất mặt nước 

Đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp 

Mức độ thích hợp 

Mức độ thích hợp 



Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những hạn chế nghiêm trọng nhất đối với việc canh 

tác cây vừng là địa hình tương đối, tính chất của đất như hàm lượng chất hữu cơ thấp, độ chua 

trong đất cao, thiếu điều kiện tưới tiêu, độ sâu của đất nông hoặc thành phần cơ giới đất 

không phù hợp.  

Sự khác nhau về kết quả của việc đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với cây vừng 

bằng 2 phương pháp đánh giá đất có thể giải thích rằng mức độ thích hợp cuối cùng phụ thuộc 

vào sự thích hợp của dữ liệu thu thập cho từng đơn vị đất đai kết hợp với yêu cầu sử dụng đất 

của cây trồng như đã đề cập trong Bảng 5. Điều này có nghĩa là, mức độ thích hợp khác nhau 

đã được xác định cho các đặc tính đất đai khác nhau. Theo phương pháp đơn giản, mức độ 

thích hợp cuối cùng của một đơn vị đất đai đối với cây vừng được xác định là mức độ thích 

hợp thấp nhất trong số các hạng phù hợp của đơn vị bản đồ đất đai đó. Tuy nhiên, theo 

phương pháp căn bậc hai, sự khác biệt trong kết quả phân hạng thích hợp là do hệ quả của 

việc nhân mức độ thích hợp của từng yếu tố được lựa chọn trong quá trình đánh giá đất để 

đưa ra chỉ số về độ thích hợp cuối cùng một đơn vị bản đồ đất đai cụ thể. Do việc nhân các 

mức độ phù hợp đất đai khác nhau của từng đặc tính với nhau, nên mức độ phù hợp cuối cùng 

của từng đơn vị đất đai có thể thấp hơn, bằng hoặc cao hơn so với phương pháp đơn giản. 

Manna và cộng sự [21] cho rằng rất khó để tìm ra phương pháp khả thi nhất trong đánh giá 

thích đất đai vì những nghiên cứu về chủ đề này còn hạn chế. Ông cũng gợi ý rằng các 

phương pháp phức tạp hơn có khả năng dự đoán tốt hơn các phương pháp đơn giản. Do đó, để 

xác định phương pháp nào đáng tin cậy hơn, việc tính toán sản lượng cho cây vừng trên từng 

đơn vị bản đồ đất đai được đề xuất thực hiện. Sau khi phân tích mối tương quan giữa các 

phương pháp đánh giá đất đai và năng suất cây vừng đạt được trên từng đơn vị đất đai, 

phương pháp nào có mối tương quan chặt chẽ hơn với sản lượng quan trắc sẽ là mô hình tốt 

hơn để phân hạng mức độ thích hợp đất đai đối với cây vừng [22].  

4. Kết luận và kiến nghị 

Trong nghiên cứu này, hai phương pháp đơn giản và căn bậc hai đã được áp dụng cho 

quá trình đánh giá thích hợp đất đai. Các phương pháp này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tiếp thu từ hướng dẫn về đánh giá đất của FAO với những sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với điều kiện sinh thái môi trường và xã hội của Việt Nam. Kết quả phân hạng 

thích hợp đất đai đối với việc canh tác cây vừng đưa đến kết luận là tất cả các đơn vị đất đai 

đang duy trì một mức độ thích hợp nhất định có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát 

triển của cây trồng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ thích hợp cho canh tác trong nông 

nghiệp hầu hết phụ thuộc vào chất lượng đất. Có năm mức độ thích hợp cho canh tác cây 

vừng từ N2 đến S1, với hơn một nửa diện tích điều tra được phân hạng từ S3 đến S1 được đề 

xuất định hướng trồng vừng trong tương lai, trong đó 6.210,99 ha và 5.549,04 ha tương ứng 

được đánh giá bằng phương pháp đơn giản và phương pháp căn bậc hai. Thông tin không gian 

thu được từ nghiên cứu này có thể được sử dụng để hỗ trợ việc sử dụng đất hiệu quả hơn, điều 

này không chỉ giúp giảm thiểu các vấn đề môi trường mà còn tăng thu nhập của người dân địa 

phương thông qua việc sử dụng đất hợp lý. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cả hai phương 

pháp đơn giản và phương pháp căn bậc 2 có thể được áp dụng và lặp lại ở các khu vực khác 

nhau của tỉnh, cũng như áp dụng để đánh giá thích hợp đất đai cho các loại cây nông nghiệp 

khác với các đặc tính đất đai lựa chọn được thay đổi để phù hợp với một khu vực cần đánh giá 

cụ thể. 
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